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BÁO CÁO
Sơ kết 02 năm (2018-2019) thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015
 Bộ luật TTHS năm 2015 và Luật Tổ chức CQĐTHS năm 2015
(sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Kính gửi: Phòng PC05 Công an tỉnh Hà Nam
	Thực hiện công văn số 61/PC05 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Phòng Cảnh sát môi trường về việc sơ kết 02 năm thi hành Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017); Bộ luật TTHS năm 2015; Luật tổ chức cơ quan ĐTHS năm 2015. Công an huyện Bình Lục xin báo cáo như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI VÀ XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN
	Trong thời gian qua, Công an huyện đã chủ động tham mưu cho UBND huyện thi hành nhiều chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; Công an huyện đã chủ trì hoặc phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban và chỉ đạo lực lượng Cảnh sát (nòng cốt là lực lượng Cảnh sát môi trường) hoàn thiện cơ chế phối hợp để tổ chức phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý có hiệu quả tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; 
	Công an huyện đã có văn bản triển khai, phổ biến, tập huấn cho cán bộ chiến sỹ trong công an huyện thực hiện Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), Bộ luật TTHS năm 2015 và Luật Tổ chức CQĐTHS năm 2015. Nâng cao nhận thức của các cán bộ chiến sỹ trong những vấn đề  sửa đổi bổ sung của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), Bộ luật TTHS năm 2015 và Luật Tổ chức CQĐTHS năm 2015 so với các Bộ luật Hình sự trước đó.
Công an huyện đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Bộ luật TTHS năm 2015 và Luật Tổ chức CQĐTHS năm 2015. Với nội dung phù hợp với các cán bộ chiến sỹ, hình thức phong phú. Các hình thức triển khai lồng ghép qua các buổi sinh hoạt đơn vị, sinh hoạt đoàn thể; đăng tải nội dung, đề cương giới thiệu Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 Bộ luật TTHS năm 2015 và Luật Tổ chức CQĐTHS năm 2015 trên cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh Hà Nam.
Các cơ quan truyền thông triển khai kế hoạch tuyên truyền phổ biến sâu rộng Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật TTHS năm 2015 và Luật Tổ chức CQĐTHS năm 2015 trên các phương tiện thông tin đại chúng như phòng văn hóa thông tin huyện, đài phát thanh huyện, xã…. Nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đã được triển khai đồng bộ và mạnh mẽ trên nhiều địa bàn, nhân dân ngày càng có điều kiện tìm hiểu pháp luật.
II. KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG ÁP DỤNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015, BỘ LUẬT TTHS NĂM 2015 VÀ LUẬT TỔ CHỨC CQĐTHS NĂM 2015 VÀ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC
1. Kết quả áp dụng bộ luật hình sự trong điều tra, xử lý tội phạm
Việc áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật TTHS năm 2015 và Luật Tổ chức CQĐTHS năm 2015 vào điều tra, phát hiện xử lý tội phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm theo phân công đối với lực lượng cảnh sát môi trường Công an huyện Bình Lục: Trong 02 năm 2018, 2019 trên địa bàn huyện Bình Lục chưa phát hiện khởi tố vụ án nào liên quan đến lĩnh vực môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Không có vụ việc nào do pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự, không có người dưới 18 tuổi phạm tội.
Về số vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm: 
Năm 2018 : xử lý 15=15 đối tượng (lĩnh vực an toàn thực phẩm). Nộp ngân sách nhà nước 15.500.000đ (mười lăm triệu năm trăm nghìn đồng)
Năm 2019 : xử lý 17=17 đối tượng (lĩnh vực an toàn thực phẩm). Nộp ngân sách nhà nước 18.000.000đ (mười tám triệu đồng)
2. Thuận lợi
Chương 19, Bộ luật Hình sự năm 2015 có nhiều quy định về các tội phạm liên quan đến môi trường đã khắc phục một số hạn chế trong quy định về tội phạm môi trường tại Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi 2009) bằng việc quy định cụ thể các dấu hiệu định tội mang tính định tính như “gây hậu quả nghiêm trọng”, “diện tích lớn” trước đây đều được định lượng hóa cụ thể. Đối với các tội phạm quy định cấu thành hình thức (tức là việc xử lý về hình sự sẽ căn cứ vào hành vi phạm tội, mà không cần phải đợi hậu quả của hành vi) thì việc quy định mức độ nghiêm trọng của hành vi để xử lý về hình sự được quy định dựa trên cơ sở tham khảo quy định của các văn bản về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực này, đồng thời căn cứ vào tính hợp lý, khả thi của quy định.
Bộ luật Hình sự 2015 quy định pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội liên quan đến môi trường. Việc bổ sung trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân là cần thiết, có ý nghĩa quan trọng trong việc thắt chặt hành lang pháp lý trong bảo vệ môi trường thời kỳ kinh tế Việt Nam hội nhập như hiện nay. Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân phạm tội về môi trường sẽ giúp nhân dân rất nhiều trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao khả năng tiếp cận công lý của người dân.
Bộ luật TTHS năm 2015 đã khắc phục triệt để vướng mắc, bất cập trong quy định về tạm đình chỉ vụ án trong giai đoạn truy tố so với BLTTHS năm 2003. Góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm, thực thi pháp luật của Lực lượng Cảnh sát môi trường.
Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 đã quy định cụ thể hơn về thẩm quyền điều tra, quan hệ phối hợp trong hoạt động điều tra, quan hệ giữa cơ quan điều tra và viện kiểm sát, quy định về điều tra viên, cán bộ điều tra… đã đóng góp một phần rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm, thực thi pháp luật của Lực lượng Cảnh sát môi trường thời gian qua.
3. Khó khăn, vướng mắc
3.1 Về những khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai thi hành
Việc phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm về môi trường ngày một khó khăn hơn. Nguyên nhân do phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này ngày một tinh vi hơn, có sự đối phó với các cơ quan chức năng, đòi hỏi lực lượng công an nhân dân phải áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng và phương tiện, tổ chức theo dõi thời gian dài. Một khó khăn khác trong công tác điều tra, xử lý là nhiều vi phạm có yếu tố nước ngoài (cụm công nghiệp Trung Lương, các công ty nước ngoài đóng trên địa bàn) trong một số vụ việc khi xử lý phải cân nhắc vì yếu tố ngoại giao, giải quyết bài toán "phát triển kinh tế - bảo vệ môi trường - công ăn việc làm của người lao động". 
Xử lý vi phạm pháp luật về môi trường chưa có sự đồng đều, thống nhất và chưa thực sự nghiêm minh. Do đặc điểm địa phương có Chợ đầu mối lớn nhất phía Bắc chuyên cung cấp sản phẩm thịt lợn và lợn đi các nơi rpng cả nước, các làng chuyên chăn nuôi theo trang trại…..rất khó trong việc xử lý vi phạm pháp luật về môi trường.
Mặc dù đã được sửa đổi, bổ sung nhưng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ, chưa rõ ràng, chế tài chưa đủ mạnh để răn đe, còn nhiều lỗ hổng để các đối tượng "lách luật". Lực lượng cảnh sát môi trường mới thành lập mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng kinh nghiệm còn hạn chế.
	3.2 Những vấn đề cụ thể (chương, điều)
Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung  năm 2017) có chỉnh sửa về Tội gây ô nhiễm môi trường và quy định chuyển tội này sang cấu thành hình thức tức là chỉ cần có hành vi nguy hiểm cho xã hội là đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mặc dù vậy, tội này vẫn chỉ áp dụng với hành vi thải khí và bụi, mà chưa quy định đối với hành vi vi phạm pháp luật môi trường về độ rung, tiếng ồn, mùi. Hơn nữa, theo quy định thì hành vi xả thải phải đạt một tải lượng nhất định thì mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quy định này gây khó ở chỗ việc xác định tải lượng này với môi trường không khí là không hề dễ dàng.
Theo quy định về việc phân loại tội phạm tại Điều 9 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành bốn loại sau đây: Tội phạm ít nghiêm trọng; Tội phạm nghiêm trọng; Tội phạm rất nghiêm trọng; Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng… Tội phạm do pháp nhân thương mại thực hiện được phân loại căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội theo quy định tại khoản 1 Điều này và quy định tương ứng đối với các tội phạm được quy định tại Điều 76 của Bộ luật này. Căn cứ vào các quy định trên cho thấy, tội phạm về môi trường theo BLHS năm 2015 không có tội phạm nào được phân loại là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (vì không có tội danh nào có khung hình phạt cao đến 20 năm, chung thân, tử hình) trong khi hậu quả của tội phạm này gây ra cho môi trường trong thực tế là rất lớn.
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Những vấn đền chung cần kiến nghị, đề xuất
Tiếp tục tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các kế hoạch, chỉ thị của Bộ Công an về công tác bảo vệ môi trường, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, làm cho mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân hiểu sâu sắc và nhận thức rõ nhiệm vụ công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Rà soát kỹ các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của lực lượng Cảnh sát môi trường để tham mưu cho UBND huyện, Lãnh đạo Công an huyện để tăng thẩm quyền điều tra tố tụng và xử lý vi phạm hành chính cho lực lượng Cảnh sát môi trường.
Triển khai các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ CAND nhằm nhanh chóng phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm về môi trường.
Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường của huyện. Làm tốt công tác đào tạo huấn luyện, phân công bố trí cán bộ Cảnh sát môi trường. Đồng thời phối hợp với lực lượng phòng, ban có liên quan để tổ chức phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm môi trường.
2. Về kiến nghị nội dung cụ thể
[bookmark: _GoBack]Bổ sung quy định pháp luật về xử lý hành vi vi phạm pháp luật môi trường về độ rung, tiếng ồn, mùi. Hơn nữa, có hướng dẫn chi tiết về việc xác định tải lượng vi xả thải để làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.
Việc phân loại tội phạm tại Điều 9 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật này cần sửa đổi mức phân loại cho phù hợp với tình hình thực tế, thuận lợi cho cơ quan điều tra tiến hành tố tụng. 
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